
TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP AN TOÀN ĐẬP WB8

I. Thông tin chung:
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, bắt đầu thực hiện từ năm 2017 đến 2022, thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa 12 hồ đập trên địa bàn 06 huyện và thành phố, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới: 214.789 triệu đồng (phần vốn cấp phát tư NSTW: 199.754 triệu đồng; phần vốn địa phương vay lại tương ứng tỷ lệ 7%: 15.035 triệu đồng), vốn đối ứng địa phương: 11.921 triệu đồng (UBND tỉnh Quảng Trị bố trí từ ngân sách địa phương với số tiền 6.255 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác 5.666 triệu đồng để thực hiện rà phá bom mìn và giải phóng mặt bằng).

4. Thời gian thực hiện tiểu dự án: 2017-2022.
II. Tình hình thực hiện dự án:


 1. Danh mục các hồ chứa

- Danh mục các hồ chứa được Bộ Nông nghiệp và PTNT và Nhà tài trợ chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 với 12 hồ bao gồm: Hồ Kinh Môn (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh); Hồ Khe Muồng (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng); Hồ Km6 (phường 4, thành phố Đông Hà); Hồ Cổ Kiềng 2 (xã Vĩnh Khê, Vĩnh Linh); Hồ Khóm 7 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa); Hồ Trằm (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh); Hồ Khe Ná (xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh); Hồ Khóm 2 (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh); Hồ Đập Hoi 1, Đập Hoi 2 (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh); Hồ Dục Đức (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh); Hồ Tân Vĩnh (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) và Hồ Đá Cựa (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ).

2. Cơ chế vay lại và phương án trả nợ: Thỏa thuận cho vay lại số 28/QLN-ĐP giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã được ký kết ngày 27/3/2018 với tổng số vốn vay lại là 15.035 triệu đồng.

3. Tiến độ thực hiện:
3.1. Tiến độ thực hiện các gói thầu tư vấn:

- Dự án đã được UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 với tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng; phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 với tổng dự toán tiểu dự án là: 222.044.253.000 đồng.
- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM/ EIA) được phê duyệt tại Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số (REMDP) được WB thông qua ngày 17/1/2019 và UBND phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 14/02/2019; Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) đã được WB thông qua ngày 24/11/2018, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 01/8/2019; Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (EISA) đã được WB thông qua ngày 03/01/2019, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 04/9/2019.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 22/01/2019; số 1157/QĐ-UBND ngày 20/5/2019; số 1216/QĐ-UBND ngày 23/5/2019.

- Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) hồ Kinh Môn: Đang hoàn thiện các báo cáo theo mẫu mới do Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) ban hành thống nhất cho toàn dự án. Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng (O&M) hồ Kinh Môn đã hoàn thiện theo ý kiến của cơ quan thẩm định, dự kiến trình thẩm định sau khi kế hoạch EPP được phê duyệt.

- Giám sát thi công và quan trắc môi trường đã trao hợp đồng ngày 24/9/2018, đang triển khai thực hiện theo tiến độ thi công xây dựng.
- Công tác rà phá bom mìn: Đã hoàn thành.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại huyện Hướng Hóa và Gio Linh chưa hoàn thành do các huyện không có kinh phí chi trả. Thực hiện Văn bản số 832/SKH-KTĐN ngày 01/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2016-2020, kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSĐP bố trí cho các dự án ODA, trong đó bố trí cho huyện Gio Linh 3.217,445 triệu, bố trí cho huyện Hướng Hóa 418.904 triệu đồng đồng để chi trả GPM, Ban QLDA phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức buổi làm việc nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ GPMB để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hồ đập Hoi 1, Hoi 2 trên địa bàn xã Gio Mỹ; hiện nay, UBND huyện Gio Linh chuẩn bị công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.
3.2. Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp:

3.2.1. Gói thầu xây lắp C1-QuangTri-W1 đã trao hợp đồng ngày 22/4/2019, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, dự kiến hoàn thành 22/10/2020. Lũy kế giá trị thực hiện là 51.884/98.710 triệu đồng (đạt 52,6%). Trong đó:

- Hồ Kinh Môn: Do Công ty Cổ phần Thành An thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 45.214/58.966 triệu đồng. 

- Hồ Đập Hoi: Do Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty cổ phần phát triển công nghệ và xây dựng thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 6.670/39.743,087 triệu đồng.
3.2.2. Gói thầu xây lắp C1-QuangTri-W2 đã trao hợp đồng tháng 8/2019, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, các công trình bắt đầu triển khai thi công vào tháng 2/2020 sau khi được bố vốn; dự kiến hoàn thành 01/2021. Lũy kế giá trị thực hiện là 16.600/31.004 triệu đồng (đạt 53,5%). Trong đó:

- Hồ Dục Đức: Do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đức Hạnh và Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 3.700/9.303 triệu đồng 

- Hồ Khe Ná: Do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng A&M thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 3.000/4.105 triệu đồng. 

- Hồ Khóm 2: Do Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa – CTCP thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 2.600/6.572 triệu đồng. 

- Hồ Cổ Kiềng 2: Do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thuận và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại An thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 800/4.389 triệu đồng.
- Hồ Trằm: Do Công ty cổ phần Trường Danh thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 6.500/6.632 triệu đồng. 
3.2.3. Gói thầu xây lắp C1-QuangTri-W3 đã trao hợp đồng tháng 8/2019, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, dự kiến hoàn thành 01/2021. Lũy kế giá trị thực hiện là 7.960/29.566 triệu đồng (đạt 26,9%). Trong đó:

- Hồ Khe Muồng: Do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 80/6.891 triệu đồng.
- Hồ Km6: Do Công ty cổ phần xây dựng 68 Hà Tĩnh thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 2.450/5.306 triệu đồng.
- Hồ Đá Cựa: Do Công ty cổ phần đầu tư Thành Công thực hiện; hiện nay nhà thầu đang bắt đầu triển khai thi công; lũy kế giá trị thực hiện là 850/6.523 triệu đồng. 

- Hồ Khóm 7: Do Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh thực hiện; hiện nay nhà thầu chuẩn bị triển khai thi công; lũy kế giá trị thực hiện là 600/5.820 triệu đồng. 

- Hồ Tân Vĩnh: Do Liên danh Công ty cổ phần và xây dựng Trường Thịnh và Công ty TNHH Thanh Niên thực hiện; lũy kế giá trị thực hiện là 3.260/5.649,264 triệu đồng.
4. Tình hình bố trí vốn:

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nguồn vốn
	Tổng mức đầu tư
	Nhu cầu
	Đã phân bổ
	Còn thiếu

	
	
	
	Năm 2020
	2016-2020
	Năm 2020
	2016-2020
	Năm 2020
	2016-2020

	1
	Vốn WB
	214.789,2
	102.504,3
	141.720,4
	59.493,5
	98.709,7
	43.010,8
	43.010,8

	-
	Cấp phát từ NSTW
	199.754,0
	95.329,0
	131.800,0(*)
	55.329,0
	91.800,0
	40.000,0
	40.000,0

	-
	Cho vay lại
	15.035,2
	7.175,3
	9.920,4
	4.164,5
	6.909,7
	3.010,8
	3.010,8

	2
	Vốn đối ứng
	11.921,0
	1.500,0
	10.178,0
	1.500,0
	10.178,0
	0,0
	0,0

	 
	Tổng
	226.710,2
	104.004,3
	151.898,4
	60.993,5
	104.921,7
	43.010,8
	43.010,8


(*) Nhu cầu vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cấp phát từ NSTW đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 171.675 triệu đồng. Do nguồn ngân sách bố trí cho giải phóng mặt bằng ở huyện Gio Linh và Hướng Hóa chậm bố trí nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình nêu trên; mặt khác thời gian thực hiện kế kế hoạch đầu tư công còn ít nên Ban QLDA đã rà soát khả năng giải ngân của tiểu dự án trong năm 2020 và đề xuất điều chỉnh nhu cầu vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cấp phát từ NSTW là 131.800 triệu đồng (giảm 39.875 triệu đồng). Theo đó, nhu cầu vốn cần bổ sung năm 2020 là 40.000 triệu đồng (đã được UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 40.000 triệu đồng từ nguồn vốn điều chuyển nội bộ các dự án do UBND tỉnh làm chủ quản đầu tư tại Văn bản số 1797/UBND-NN ngày 22/4/2020)

5. Kết quả thực hiện và giải ngân:
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Lũy kế vốn đến 29/6/2020
	Giá trị thực hiện đến 29/6/2020
	Giá trị giải ngân đến 29/6/2020
	Giá trị giải ngân năm 2020
	Tỷ lệ giải ngân năm 2020

	1
	Vốn WB
	98.709,7
	92.126
	72.970,099
	33.758,076
	56,7%

	-
	Cấp phát từ NSTW
	91.800,021
	
	67.862,192
	31.395,011
	

	-
	Cho vay lại
	6.909,679
	
	5.107,907
	2.363,065
	

	2
	Vốn đối ứng
	6.212,0
	5.960
	5.752,877
	1.040,877
	69,4%

	
	Tổng
	104.921,7
	98.086
	78.722,98
	34.798,953
	


6. Kế hoạch đầu tư năm 2020: 
- Phê duyệt kế hoạch EPP, O&M hồ Kinh Môn vào quý III, năm 2020;
- Triển khai thi công xây dựng 12 hồ chứa; giám sát thi công xây dựng và quan trắc môi trường.
1

